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TÓM TẮT
Trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện
hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằmphát triển vàmở rộng thị trường. Đến thời điểmhiện tại, quy
định về đầu tư cũng được thể chế hóa và điều chỉnh trong nhiều văn bản Luật. Mục tiêu trọng tâm
của Luật Đầu tư năm 2020 là nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hợp tác đầu tư nước ngoài
đến năm 2030, đồng thời điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt đã có nhiều quy định mới về ưu đãi
và hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được quy định bổ sung vào
trong Luật Đầu tư năm 2020. Đầu tư ra nước ngoài được xem như một chiến lược quan trọng đối
với các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nó mang lại nhiều lợi
ích về kinh tế, chính trị và công nghệ, giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và
thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả sẽ chỉ ra một số bất cập về
hoạt động đầu tư ra nước ngoài về thẩm quyền chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện để hoạt động đầu tư ra nước
ngoài trở nên thuận tiện và hiệu quả từ việc tham khảo quy định của luật pháp Trung Quốc.
Từ khoá: Đầu tư ra nước ngoài, Luật đầu tư, Nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài,
Luật so sánh

GIỚI THIỆU1

Điều cần thiết cho nền kinh tế phát triển là sự phát2

triển của kinh tế thị trường. Các hoạt động đầu tư3

trong cơ chế thị trường có thể được thực hiện bởi4

nhiều chủ thể khác nhau, các nhóm chủ thể này ngày5

càng trở nên đa dạng về tính chất và mục đích. Tuy6

nhiên, việc đầu tư luôn có mục đích là mang lại hiệu7

quả về mặt kinh tế, những lợi ích này bao gồm cả sự8

tăng lên của tài sản, vật chất, tài sản trí tuệ hay nhân9

lực. Điều này cho thấy phát triển hoạt động đầu tư sẽ10

mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và xã hội.1 Theo đó11

đa dạng hoạt động đầu tư là điều quan tâm của chính12

phủ bởi nó góp phần phát triển mọi mặt của đời sống13

xã hội. Ngoài việc kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài14

vào Việt Nam nhằm giúp cho nền kinh tế ngày càng15

đi lên, hoạt độngĐầu tư ra nước ngoài cũng góp phần16

quan trọng cho sự phát triển của đất nước, điều này17

không chỉ đem lại lợi ích cho các chủ thể đầu tư mà18

còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã19

hội của quốc gia thông qua việc đa dạng thị trường,20

tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, nâng cao chất21

lượng nguồn nhân lực trong nước. Tính đến tháng22

11 năm 2023, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt23

Nam đạt 395 triệu USD2 với 24 quốc gia, vùng lãnh24

thổ tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, trong đó Canada25

với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150.2 triệu USD 26

so với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài. 27

Tại Trung Quốc, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước 28

ngoài (ODI) của Trung Quốc đạt 146,5 tỷ USD vào 29

năm 2022, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. ODI 30

phi tài chính đạt 116,9 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng 31

kỳ. Khối lượng giao dịch ở một số khu vực và lĩnh 32

vực tăng lên do các hoạt động tăng lên so với năm 33

trước. Các dự án kỹ thuật, mua sắm và xây dựng ở 34

nước ngoài mới được ký kết của Trung Quốc giảm 35

2,1% so với cùng kỳ xuống còn 253,1 tỷ USD.3 Có thể 36

nói Trung Quốc với vai trò là một trong những cường 37

quốc kinh tế hàng đầu thế giới, đây là mô hình đầu tư 38

mà Việt Nam cần xem xét và học hỏi về mặt quy định 39

pháp lý nhằm giúp các nhà đầu tư Việt Nam thuận lợi 40

trong việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài 41

góp phần phát triển kinh tế cho Việt Nam. 42

Sau những cải cách kinh tế thị trường vào cuối những 43

năm 1970, tầm quan trọng của mối quan hệ thương 44

mại giữa các công ty tại Trung Quốc, không ngừng 45

gia tăng. Trong những năm gần đây, vai trò của đầu tư 46

ra nước ngoài của Trung Quốc đã có những thay đổi 47

đáng kể và chịu sự quản lý chặt chẽ hơn bao giờ hết. 48

Một số quy tắc áp dụng cho đầu tư ra nước ngoài của 49

TrungQuốc gần đây đã được sửa đổi, có hiệu lực kể từ 50

ngày 1 tháng 3 năm 2018. Bài viết này xem xét kỹ hơn 51

Trích dẫnbài báonày: Linh N TM, ĐúngN T.Hoàn thiện pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài
tại Việt Nam và giá trị tham khảo từ pháp luật Trung Quốc . Sci. Tech. Dev. J. - Eco. LawManag. 2025;
():1-7.
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khung pháp lý hiện hành đối với đầu tư ra nước ngoài52

của Trung Quốc. Nếu một công ty Trung Quốc có53

kế hoạch đầu tư ra nước ngoài, các biện pháp quản lý54

khác nhau phải được thực hiện theo luật pháp Trung55

Quốc: Nhà đầu tư phải nộp đơn lên cả Ủy ban Cải56

cách và Phát triển Quốc gia 4 (UBCC&PTQG) và Bộ57

Thương mại để được phê duyệt hoặc đăng ký dự án58

đầu tư. 559

Một trong những cơ chế quan trọng để phê duyệt dự60

án là phân loại đầu tư bao gồm khuyến khích, hạn chế61

và bị cấm. Các đầu tư được khuyến khích có khả năng62

tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ giảm thuế, ngoại hối,63

bảo hiểm, hải quan và thông tin. Đối với các khoản64

đầu tư bị hạn chế, Trung Quốc hướng dẫn các công ty65

đầu tưmột cách thận trọng và đưa ra những nhắc nhở66

cần thiết dựa trên tình hình cụ thể. Đối với những67

Đầu tư bị cấm không được phép trong bất kỳ trường68

hợp nào.69

Tại Việt Nam công trình nghiên cứu đến hoạt động70

đầu tư ra nước ngoài còn hạn chế, chung quy chỉ71

nghiên cứu đến các vấn đề lý luận và có rất ít công72

trình nghiên cứu đưa đến kinh nghiệm nước ngoài73

cho pháp luật đầu tư của Việt Nam như công trình74

“Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc và75

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Đỗ76

Huy Thưởng, công trình này cũng gợi mở nhiều bài77

học cho Việt Nam trong việc thúc đẩy đầu tư ra nước78

ngoài cũng như phân cấp thẩm quyền tạo thuận lợi79

cho các doanh nghiệp. Bài viết phân tích các giai đoạn80

phát triển ODI của Trung Quốc, các biện pháp thúc81

đẩy ODI của Trung Quốc, từ đó rút ra một số bài học82

kinh nghiệm cho Việt Nam.6 Trong một công trình83

vào năm 2009, tác giả Nguyễn Xuân Trung đã nghiên84

cứu một số đặc điểm và chính sách đầu tư ra nước85

ngoài của các nhà đầu tư EU trước khủng hoảng kinh86

tế toàn cầu, qua đó gợimởkinhnghiệmđầu tư ra nước87

ngoài của Việt Nam7. Tương tự, tác giả Nguyễn Hải88

Đăng phân tích chính sách đầu tư ra nước ngoài của89

Thái Lan và một số gợi ý cho Việt Nam cũng mang lại90

nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam.8 Trong một91

nghiên cứu gần nhất, công trình nghiên cứu của tác92

giả Nguyễn Văn Chương tìm hiểu chiến lược đầu tư93

trực tiếp ra nước ngoài của TrungQuốc và ảnh hưởng94

của nó đến quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc95

giai đoạn 2010-2020, tác giả đánh giá có những tác96

động cả tích cực lẫn tiêu cực. Trong bối cảnh hiện97

nay, cần nhìn nhận vấn đề từ hướng tích cực để từng98

bước khắc phục hạn chế, nắm bắt cơ hội, tận dụng99

tối đa lợi thế để phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác100

thương mại và đầu tư giữa hai nước. 9 Tuy nhiên, đến101

thời điểm hiện tại công trình chỉ có giá trị tham khảo,102

gợi mở so với quy định của Luật Đầu tư năm 2020.103

Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung nhiều quy định mới 104

về chính sách cho nhà đầu tư, trong đó cụ thể hoạt 105

động đầu tư ra nước ngoài tại Chương V trên cơ sở 106

điều chỉnh hoàn thiện một số quy định của Luật Đầu 107

tư năm 2014 để phù hợp với thực tiễn phát triển kinh 108

tế xã hội của đất nước đối với hoạt động đầu tư ra 109

nước ngoài. Song theo đó, pháp luật quy định về đầu 110

tư vẫn gặp một số vướng mắc cụ thể cho hoạt động 111

đầu tư ra nước ngoài như: thẩm quyền chấp thuận 112

chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của dự án 113

đầu tư ra nước ngoài, điều chỉnh vốn trong giấy chứng 114

nhận đăng ký đầu tư. Do đó, cần có những giải pháp, 115

kiến nghị hoàn thiện phù hợp. 116

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 117

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng như 118

phương pháp phân tích luật học. Phương pháp này 119

được sử dụng để phân tích quy định cả pháp luật hiện 120

hành và pháp luật Trung Quốc. Phương pháp so sánh 121

và phương pháp tổng hợp cũng được nhóm tác giả sử 122

dụng để đánh giá quy định của pháp luật hai nước. 123

Từ đó sẽ có những đề xuất, đánh giá phù hợp với tình 124

hình thực tế của Việt Nam nhằm góp phần có những 125

hướng điều chỉnh cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 126

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 127

Quyđịnhpháp luậtvề thủ tụcđầutư ranước 128

ngoài đối với nhà đầu tư Việt Nam 129

Luật Đầu tư năm 2020 đã thể hiện rõ là văn bản luật 130

được điều chỉnh, sửa đổi nhằm khắc phục những 131

điểm hạn chế và bất cập trong Luật Đầu tư năm 2014. 132

Bên cạnh những điều tích cực và những thể chế mà 133

LuậtĐầu tư năm2020mang lại thì cũng có nhữngmặt 134

hạn chế về hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Một trong 135

những bất cập đó có thể kể đến như giấy chứng nhận 136

đăng ký đầu tư, thẩm quyền chấp thuận chủ trương 137

đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ 138

thể là vốn đầu tư. Các bất cập này thực tế là các quy 139

định cốt lõi áp dụng chomột doanh nghiệp khi đầu tư 140

ra nước ngoài, vì một khi thực hiện các thủ tục này thì 141

mất khoảng thời gian khá dài, thậm chí cần áp dụng 142

nhiều thủ tục hành chính cho cùng hoạt động. 143

Quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký 144

đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài 145

Dòng vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện sự phát triển 146

mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, có vai trò đóng 147

góp vào nhiều mặt. Điều này giúp nâng cao vị thế, 148

tiềm lực của đất nước và khẳng định sự phát triển của 149

doanh nghiệp trong nước khi đầu tư ra nước nogài.10 150

Để nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra 151

nước ngoài thì bản thân nhà đầu tư cần tuân thủ các 152
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quy định tại Chương V của Luật Đầu tư năm 2020153

như: Tuân thủ quy định về hình thức đầu tư ra nước154

ngoài, ngành nghề đầu tư ra nước ngoài, xin chấp155

thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, xin cấp giấy156

chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Pháp luật157

về đầu tư quy định để đầu tư ra nước ngoài thì chủ158

thể là nhà đầu tư cần xin chấp thuận chủ trương đầu159

tư đối với các dự án đầu tư theo quy định thuộc thẩm160

quyền quyết định của Quốc hội hoặc của Thủ tướng161

Chính phủ, tuy nhiên có trường hợp dự án đầu tư162

không cần xin chấp thuận chủ trương. Điều này có163

thể thấy sự mở rộng đảm bảo thông thoáng của các164

dự án đầu tư ra nước ngoài ít ảnh hưởng đến các vấn165

đề kinh tế - chính trị của đất nước. Luật Đầu tư năm166

2020 quy định cụ thể mọi trường hợp đầu tư ra nước167

ngoài phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều168

này thể hiện rõ tại Điều 61, Luật Đầu tư năm 2020169

đã quy định không có trường hợp loại trừ, tức là dự170

án đầu tư thuộc trường hợp: “Các dự án đầu tư không171

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều172

56 không phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước173

ngoài.” vẫn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng174

nhận đăng ký đầu tư. Xét về bản chất, đầu tư ra nước175

ngoài là hoạt động tiếp cận thị trường quốc tế, khai176

thác những thuận lợi của thị trường quốc tế so với thị177

trường trong nước nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Theo178

đó, tại Quyết định 236/QĐ-TTGngày 20/02/2009 của179

Thủ tướng chính phủ nêu rõ mục tiêu đầu tư ra nước180

ngoài: “a) Thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các181

doanhnghiệp được thành lập và hoạt động tạiViệtNam182

ra nước ngoài nhằm chủ động trong hội nhập kinh tế183

quốc tế. b) Tăng cường các biện pháp, tạo điều kiện184

thuận lợi thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.”185

Bên cạnh đó nguyên tắc khuyến khích đầu tư theo quy186

định của khoản 1, Điều 51 LuậtĐầu tư năm2020 cũng187

nêu rõ: “ Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài188

nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng189

khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ;190

tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị191

và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất192

nước.”.193

Quy định điều chỉnh cho hoạt động đầu tư ra nước194

ngoài được quy định chi tiết từ Điều 65 đến Điều 68195

Luật Đầu tư năm 2020. Các quy định này yêu cầu nhà196

đầu tư Việt Nam, nếu có ý định đầu tư ra nước ngoài,197

phải thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ chương198

đầu tư theo thẩm quyền củaQuốc hội hoặcThủ tướng199

Chính phủ tại khoản 1,2 Điều 56, hoặc không cần xin200

chủ trương đầu tư theo khoản 3 Điều 56. Tuy nhiên,201

pháp luật đầu tư lại quy định tất cả các dự án đầu tư ra202

nước ngoài không phân biệt theo quy mô, lĩnh vực203

hay loại hình dự án đều phải làm thủ tục cấp Giấy204

chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu205

tư. Cụ thể, các dự án được chấp thuận chủ chương 206

đầu tư sẽ được cấp, riêng các dự án không cần chấp 207

thuận thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng 208

nhận đăng ký đầu tư. Các thủ tục này, dù đơn giản 209

và cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, nhưng 210

lại tạo ra trở ngại đáng kể cho các nhà đầu tư Việt 211

Nam. Họ không chỉ tìm kiếm dự án ở nước ngoài và 212

tuân thủ các yêu cầu pháp lý tại đó, mà còn thực hiện 213

xin phép đầu tư. Việc này dẫn đến một số nhà đầu 214

tư chọn cách hoàn thành dự án đầu tư ở nước ngoài 215

trước khi xin phép từ cơ quan nhà nước. Các nhà đầu 216

tư này lo ngại rằng, nếu xin giấy phép trước nhưng 217

không thành công trong việc nắm bắt dự án, họ sẽ gặp 218

rủi ro.11 Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp địa phương 219

mongmuốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài 220

phải cần thời gian để đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 221

xin phép, không chỉ vậy để hoàn thành được thủ tục 222

cấp giấy thì cần trải qua nhiều đầu mối tổ chức quản 223

lý nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch 224

và Đầu tư, Hội đồng thẩm định nhà nước, Ngân hàng 225

nhà nước. 226

Theo quy định tại Điều 13, 14 Lệnh số 11 của 227

UBCC&PTQG, dự án đầu tư ra nước ngoài được phân 228

thành hai phạm vi: phạm vi thực hiện quản lý phê 229

duyệt và phạm vi thực hiện quản lý hồ sơ. Phạm vi 230

thực hiện quản lý hồ sơ tương tự như dự án không 231

cần xin chấp thuận chủ trương của Việt Nam. Pháp 232

luật Trung Quốc phân định phạm vi dựa trên dự án 233

nhạy cảm và dự án không nhạy cảm từ đó ngành nghề 234

không nhạy cảm chỉ áp dụng phạm vi thực hiện quản 235

lý hồ sơ, nguồn vốn được áp dụng trong trường hợp 236

này chỉ xác định cơ quan mà nhà đầu tư phải nộp hồ 237

sơ để quản lý.12 Quy định pháp luật Việt Nam vừa 238

quy định trên lĩnh vực ngành nghề và vừa quy định 239

trên mức vốn. Như vậy, thực tế pháp luật về đầu tư 240

ra nước ngoài bước đầu tạo rào cản pháp lý, thủ tục 241

cho hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư, bởi nếu nhà 242

đầu tư không thuộc đối tượng phải xin chấp thuận chủ 243

trương nhưng dù nguồn vốn đầu tư nhỏ không đáng 244

kể vẫn phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 245

đăng ký đầu tư, dẫn đến nhà đầu tư khó tiếp cận với 246

thị trường quốc tế. 247

Quy định về Thẩm quyền chấp thuận chủ 248

trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng 249

Chính phủ 250

Đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam, thẩm quyền 251

chấp thuận chủ trương được phân theo cấp và được 252

xác định bởi loại dự án, quymô, quymô vốn, địa điểm 253

thực hiện dự án. Điều này giúp xác định loại dự án 254

đầu tư sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan nào tạo điều 255

kiện dễ dàng tiếp cận các thủ tục xin chấp thuận chủ 256
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trương đầu tư. Tương tự như vậy việc đầu tư ra nước257

ngoài cũng được phân cấp thẩm quyền thuộc Quốc258

hội và Thủ tướng Chính phủ được xác định bởi lĩnh259

vực kinh doanh và quymô vốn đầu tư của dự án. Nếu260

xét đến cơ chế quản lý, cần xem xét đến thẩm quyền261

chấp thuận đầu tư ra nước ngoài củaThủ tướngChính262

phủ, khoản 2 điều 56 Luật Đầu tư năm 2020 quy định:263

“2. Trừ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1 điều264

này thuộc thẩm quyền chấp thuận của Quốc hội, Thủ265

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước266

ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây: a) Dự án đầu267

tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,268

báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu269

tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; b) Dự án đầu270

tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản271

này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.”272

Trong thẩm quyền này đang phân loại dự án dựa trên273

lĩnh vực và mức vốn. Cụ thể: dự án thuộc các lĩnh274

vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát275

thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước276

ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên hoặc dự án không phân277

lĩnh vực có vốn đầu tư từ 800 tỷ trở lên, cả hai loại dự278

án này phải có quy mô dưới 20.000 tỷ đồng và không279

thuộc dự án có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc280

biệt cần được Quốc hội quyết định. Tuy nhiên đối với281

thẩm quyền của Quốc hội tại khoản 1 Điều 56 và quy282

định của khoản 3 Điều 56 chỉ được xác định dựa trên283

mức vốn. Quy trình được thể hiện bằng sơ đồHình 1.284

Từ đó, tác giả nhận thấy: quy định ngưỡng vốn đầu285

tư 400 tỷ đồng và 800 tỷ đồng để xác định thẩm quyền286

chấp thuận của Thủ tướng có thể chưa phản ánh đầy287

đủ tính chất, rủi ro và đặc thù của các lĩnh vực đầu288

tư. Ví dụ: Một dự án viễn thông với vốn đầu tư 300289

tỷ đồng nhưng có tác động lớn đến an ninh mạng vẫn290

có thể yêu cầu sự giám sát cao. Ngược lại, một dự án291

có vốn lớn (vượt 800 tỷ đồng) nhưng thuộc lĩnh vực292

ít nhạy cảm (như sản xuất hàng hóa thông thường) có293

thể không cần thiết phải trìnhThủ tướng.294

Do đó, việc thay đổi phân loại dự án giúp giảm tải295

cơ chế xem xét, quyết định củaThủ tướng Chính phủ296

chuyển sang cơ chế giám sát, quản lý đối với các dự án.297

Theo cơ chế quản lý đầu tư ra nước ngoài của Trung298

Quốc, thẩm quyền phê duyệt dự án được Hội đồng299

Nhà nước giao hoàn toàn cho UBCC&PTQG thực300

hiện việc thẩm định và phê duyệt đối với các dự án301

nhạy cảm được quy định tại Điều 13, Lệnh số 11 của302

UBCC&PTQG. Đối với các dự án không nhạy cảm303

sẽ thực hiện cơ chế quản lý hồ sơ bằng việc phân cấp304

đối với loại hình Doanh nghiệp nhà nước và doanh305

nghiệp địa phương có quymô 300 triệuUSD trở lên sẽ306

thuộc sự quản lý của UBCC&PTQG, ngược lại doanh307

nghiệp địa phương có quy mô dự án dưới 300 triệu308

USD thuộc thẩm quyền quản lý của bộ phận cải cách309

và phát triển địa phương. Quy trình được thể hiện 310

bằng sơ đồ Hình 2. Như vậy về mặt cơ chế quản lý, 311

đòi hỏiViệtNamcũng cần có cơ chế tập trung và phân 312

cấp phù hợp với tình hình thực tế dựa trên cơ sở kinh 313

nghiệm của Trung Quốc. 314

Quy định về điều chỉnh vốn trong Giấy 315

chứng nhận đăng ký đầu tư 316

Tương tự như thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng 317

ký đầu tư thì thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng 318

ký đầu tư cũng trải qua một giai đoạn khá dài bởi chủ 319

đầu tư phải xin điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu 320

tư đối với các dự án đó, tiếp theomới thực hiện thủ tục 321

điều chỉnh. Các trường hợpLuật đầu tư năm2020 quy 322

định phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 323

gồm: “Thứ nhất, thay đổi nhà đầu tư Việt Nam; Thứ 324

hai, thay đổi hình thức đầu tư; Thứ ba, thay đổi vốn 325

đầu tư ra nước ngoài; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn 326

đầu tư; Thứ tư, thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động 327

đầu tư đối với các dự án đầu tư yêu cầu phải có địa 328

điểm đầu tư; Thứ năm, thay đổi mục tiêu chính của 329

hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Thứ sáu, sử dụng lợi 330

nhuận đầu tư ở nước ngoài .” Như vậy, trường hợp nhà 331

đầu tư có nhu cầu thay đổi về vốn đầu tư của dự án dù 332

thay đổi bao nhiêu thì chủ đầu tư cũng phải thực hiện 333

một loạt thủ tục, hồ sơ tương tự như giai đoạn mới 334

bắt đầu đầu tư ra nước ngoài. Pháp luật hiện hành 335

không có quy định đề cập đến hạn mức điều chỉnh để 336

nhà đầu tư linh hoạt hiệu chỉnh những thay đổi này 337

đối với dự án đầu tư ra nước ngoài nên dù có thay đổi 338

nhiều hay ít thì chủ đầu tư cũng phải thực hiện các 339

thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư hiệu chỉnh và quá 340

trình này thườngmất nhiều thời gian do liên quan tới 341

rất nhiều cơ quan quản lý như Bộ Kế hoạch và Đầu 342

tư, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và 343

Bộ Tài chính. 13 Điều này vô tình dẫn đến sự rườm rà 344

trong thủ tục bởi phảiminh chứng những cái đãminh 345

chứng, thể hiện những cái đã phải thể hiện trong hồ sơ 346

xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trước 347

đó đã nộp. 348

Tại TrungQuốc pháp luật thươngmại quy định rõ các 349

trường hợp phải điều chỉnh phê duyệt dự án đầu tư ra 350

nước ngoài như sau: “Trong trường hợp cómột trong 351

các trường hợp sau đây trong trường hợp dự án đã 352

được phê duyệt hoặc nộp hồ sơ, nhà đầu tư phải nộp 353

đơn đề nghị điều chỉnh cho cơ quan đã ban hành văn 354

bản phê duyệt hoặc nộp thông báo của dự án trước 355

khi xảy ra các trường hợp liên quan:(1) Tăng, giảm số 356

lượng tổ chức đầu tư;(2) Những thay đổi đáng kể về 357

địa điểm đầu tư;(3) Những thay đổi lớn về nội dung, 358

quymô;(4) Sự thay đổi số tiền đầu tư của Trung Quốc 359

đạt hoặc vượt quá 20% số tiền được phê duyệt hoặc 360
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Hình 1: Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam

Hình 2: Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Trung Quốc

nộp ban đầu, hoặc thay đổi số tiền đầu tư của Trung361

Quốc từ 100 triệu USD trở lên;(5) Các trường hợp362

khác cần điều chỉnh lớn nội dung liên quan của hồ sơ363

phê duyệt dự án hoặc nộp thông báo.”14 Có thể thấy,364

quy định pháp luật thương mại Trung Quốc mô hình365

chung tương tự với pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên,366

pháp luật thươngmại TrungQuốc không yêu cầu thay367

đổi Giấy chứng nhận đầu tư ở nước ngoài đối với các368

dự án có thay đổi sau khi Ủy ban Cải cách và Phát369

triển quốc gia phê duyệt lại. Vềmức thay đổi vốn cũng370

được quy định hạn mức cụ thể khi thay đổi cũng chỉ371

cần thực hiện điều chỉnh phê duyệt dự án. Theo đó,372

Việt Nam có thể tham khảo quy định này và ghi nhận373

theo hướngnhà đầu tư chỉ nộp đơnđề nghị điều chỉnh374

cho cơ quan đã ban hành văn bản phê duyệt xin điều375

chỉnh cấp giấy chứng nhận nếu “sự thay đổi số tiền376

đầu tư đạt hoặc vượt quá 20% số tiền được phê duyệt377

hoặc nộp ban đầu, hoặc thay đổi số tiền đầu tư của378

Trung Quốc từ 100 tỉ đồng trở lên”.379

THẢO LUẬN380

Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả có những381

đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về đầu tư382

ra nước ngoài như sau:383

Thứ nhất, về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước384

ngoài cần xác định rõ giữa cơ chế quản lý và việc385

khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, cần xem386

xét bỏ thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước 387

ngoài. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã được xác 388

định rõ mục tiêu là nhằm nâng cao vị thế và năng lực 389

cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường nước ngoài. 390

Tuy nhiên, nhà nước cũng thiết lập cơ chế quản lý chặt 391

chẽ việc đầu tư này, chính cơ chế này lại tạo sự thu 392

hẹp và khó tiếp cận đầu tư của nhà đầu tư, vì vừa đáp 393

ứng yêu cầu của nước sở tại (nơi thực hiện hoạt động 394

kinh doanh tại nước ngoài) vừa đáp ứng yêu cầu trong 395

nước. Thay vì, quản lý bằng các thủ tục hành chính thì 396

Nhà nước cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư với tâm 397

thế an tâm, để thực hiện các yêu cầu của nước sở tại 398

trong hoạt động đầu tư tại nước đó. Bản thân nhà đầu 399

tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu 400

xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước 401

ngoài, việc này thực hiện cùng với thủ tục cấp giấy 402

chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, có thể quản lý, 403

kiểm soát hoạt động đầu tư ra nước bằng việc kiểm 404

soát chuyển nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài thay cho 405

việc thực hiện song song hai cơ chế. Điều này giúp gỡ 406

bỏ bớt một nút thắt trong quá trình quản lý hoạt động 407

đầu tư ra nước ngoài vì cơ bản nhà nước đang siết chặt 408

đầu vào và đầu ra của quy trình, do vậy việc thay đổi 409

cơ bản giúp doanh nghiệp dễ thở hơn trong thực hiện. 410

Để tự do hóa dòng vốn đầu tư ra nước ngoài, việc loại 411

bỏ giấy chứng nhận đầu tư không đồng nghĩa với việc 412

từ bỏ hoặc nới lỏng quản lý nhà nước đối với hoạt 413
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động này.15 Thay vào đó, việc loại bỏ giấy chứng nhận414

này chỉ nhằmmục đích thay đổi cách tiếp cận quản lý415

nhà nước.416

Thứ hai, về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư417

cần nghiên cứu phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ418

trương trong thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ,419

theo đó phân cấp chấp thuận chủ trương đối với các420

dự án thuộc khoản 3 Điều 56 cho Bộ Kế hoạch &Đầu421

tư. Các dự án thuộc thẩmquyền củaThủ tướngChính422

phủ đều có sự tham gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư trong423

việc tiếp nhận, thammưu chấp thuận chủ trương đầu424

tư cũng như cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể: “425

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài cho426

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình427

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng428

thẩm định nhà nước; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức429

thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng430

Chính phủ.” Mộtmặt giảm cơ chế xem xét, quyết định431

củaThủ tướngChính phủ, giảmkhoảng cách vốn giữa432

các dự án, giảm tải hoạt động thường trực của Thủ433

tướng Chính phủ. Một mặt khác là từng bước chuyển434

đổi đối với dự án không chấp thuận chủ trương thành435

chấp thuận chủ trương, từ đóBộKế hoạch&Đầu tư sẽ436

thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương437

tự như những dự án tại khoản 1,2 Điều 56 thay vì nhà438

đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp. Hoặc lựa chọn439

cơ chế phân cấp khác phù hợp hơn, theo đó cần xem440

xét phân cấp thẩm quyền theo lĩnh vực, sau đó phân441

cấp theo nguồn vốn thay vì vừa phân cấp theo lĩnh vực442

và nguồn vốn; hoặc theo cơ chế phê duyệt và quản lý.443

Từ đó, tác giả đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 56 như444

sau: “2. Trừ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1445

Điều này,Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương446

đầu tư ra nước ngoài đối với các Dự án đầu tư thuộc447

lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí,448

phát thanh, truyền hình, viễn thông”449

Kinh nghiệmTrungQuốc cho thấy, TrungQuốc phân450

định rõ hai loại hình dự án đầu tư khác nhau: các dự451

án đầu tư của doanh nghiệp liên quan đến các quốc452

gia, khu vực nhạy cảm hoặc các ngành nghề nhạy cảm453

(gọi chung là dự ánnhạy cảmvà được hiểu là các dự án454

liên quan đến các quốc gia, khu vực không có quan hệ455

ngoại giao với Trung Quốc hoặc chịu các lệnh trừng456

phạt của Liên hiệp quốc; liên quan đến các ngành457

trong danh mục của UBCC&PTQG ban hành) và dự458

án không nhạy cảm (được hiểu là các dự án không459

liên quan đến các quốc gia và khu vực nhạy cảm và460

không liên quan đến các ngành nhạy cảm). Theo đó,461

cơ chế áp dụng cho các dự án này cũng khác nhau như462

phê duyệt hoặc quản lý. Trung Quốc đã phân cấp dự463

án theo lĩnh vực để xác định cơ chế áp dụng, sau đó464

phân cấp theo mức vốn để quản lý. Thay vì trước đây465

áp dụng cùng lúc phân cấp theo lĩnh vực và mức vốn,466

thẩm quyền phê duyệt còn có sự tham gia của Hội 467

đồng nhà nước đối với các dự án trên 1 tỷ USD đối 468

với các dự án nhạy cảm hoặc các dự án có quy mô từ 469

300 triệu USD đến 1 tỷ USD đầu tư dự án nhạy cảm 470

phải được báo cáo Hội đồng nhà nước hoặc các dự án 471

nhạy cảm có mức đầu tư dưới 300 triệu USD do Bộ 472

Thương mại phê duyệt. 473

Thứ ba, về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 474

tư. Cụ thể đối với điều chỉnh vốn cần bổ sung quy 475

định hạn mức điều chỉnh vốn đầu tư ra nước ngoài 476

bao nhiêu thì không cần thực hiện thủ tục, hồ sơ điều 477

chỉnh chấp thuận chủ trương mà vẫn phải điều chỉnh 478

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ngược lại. Liên 479

hệ đến pháp luật đầu tư đối với đầu tư vào lãnh thổ 480

ViệtNam theo quy định của Luật đầu tư năm2020 cho 481

thấy, nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 482

đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư 483

làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, một 484

trong những trường hợp đó là thay đổi tổng vốn đầu 485

tư từ 20% làm thay đổi quy mô dự án mới điều chỉnh 486

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, có thể quy 487

định hạn mức điều chỉnh vốn đầu tư ra nước ngoài 488

nếu thay đổi từ 20% trở lên thì phải thực hiện thủ tục 489

điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, từ đó rút 490

ngắn rào cản thủ tục, thay đổi cơ chế quản lý tạo điều 491

kiện cho việc dễ dàng thực hiện cho các doanh nghiệp 492

trong nước, mặt khác không làm doanh nghiệp phải 493

trông chờ vì thủ tục hành chính quá lâu làm cho dự 494

án phải nằm bãi vì thủ tục. Kinh nghiệm và thực tế 495

quy định tại Trung Quốc cũng cho thấy, sự thay đổi 496

số tiền đầu tư của Trung Quốc đạt hoặc vượt quá 20% 497

số tiền được phê duyệt hoặc nộp ban đầu, hoặc thay 498

đổi số tiền đầu tư của Trung Quốc từ 100 triệu USD 499

trở lên thì nhà đầu tư phải nộp đơn đề nghị điều chỉnh 500

cho cơ quan đã ban hành văn bản phê duyệt hoặc nộp 501

thông báo của dự án trước khi xảy ra các trường hợp 502

liên quan đến thay đổi vốn của dự án. Như vậy có thể 503

hiểu dự án đầu tư một khi được phê duyệt lại khi có 504

thay đổi mức vốn đầu tư thì không cần thực hiện thủ 505

tục cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp ở 506

nước ngoài 507

KẾT LUẬN 508

Quanghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy việcmở rộng 509

đầu tư ra nước ngoài ngày càng được chú trọng, tuy 510

nhiên pháp luật về đầu tư ra nước ngoài còn chưa có 511

nhiều chính sách ở cả nước tiếp nhận và cả pháp luật 512

Việt Nam. Mục tiêu chính của việc thu hút đầu tư và 513

đầu tư ra nước ngoài đều là phát triển kinh tế - xã hội, 514

do đó cần có những chính sách khuyến khích, những 515

có chế tạo sự thông thoáng dễ thở cho nhà đầu tư 516

khi đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, cần làm rõ nhiều 517

nguyên nhân dẫn đến hạn chế đầu tư ra nước ngoài 518
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hoặc đầu tư chưa hiệu quả để có những giải pháp519

tích hợp các quy định mang tính chất hỗ trợ hơn là520

quy định khuôn mẫu. Mặt khác cần học hỏi các kinh521

nghiệmcủa các quốc gia khác trong việc khuyến khích522

đầu tư ra nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc, trong đó523

trước hết cần xem xét và đơn giản hóa các thủ tục, hồ524

sơ gây rườm rà không mang lại hiệu quả trong quản525

lý, bãi bỏ các quá trình thẩm tra xác minh phức tạp để526

hỗ trợ hơn nữa việc đầu tư ra nước ngoài.527

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT528

Overseas Direct Investment (ODI): Đầu tư trực tiếp529

ra nước ngoài530

UBCC&PTQG: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc531

gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa532

XUNGĐỘT LỢI ÍCH533

Nhóm tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung534

đột lợi ích nào trong công bố bài báo535

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ536

- Tác giả NguyễnThị Mỹ Linh chịu trách nhiệm tổng537

quan nội dung bài viết.538

- Tác giả Nguyễn Trung Đúng chịu trách nhiệm tổng539

quan nội dung bài viết và là tác giả chính liên hệ với540

Tạp chí trong việc đăng bài.541
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ABSTRACT
In the context of global economic development, Vietnam actively encourages investors to engage
in overseas investment activities to expand and develop markets. Over the years, investment reg-
ulations have been institutionalized and adjusted through various legal documents. The Law on
Investment 2020 was introduced to enhance the quality and efficiency of foreign investment co-
operation by 2030. At the same time, it aims to ensure consistency with the Fourth Industrial Rev-
olution, which is shaping economic landscapes worldwide. One of the key highlights of this law
is the inclusion of new provisions regarding investment incentives and support for both domestic
and foreign investors, further facilitating investment activities.
Overseas investment is regarded as a fundamental strategy for businesses and the national econ-
omy in the era of globalization. It provides multiple benefits, including economic expansion, po-
litical influence, and technological advancement. By investing in foreign markets, businesses can
diversify risks, access new consumer bases, enhance their competitive edge, and integrate into
global value chains. Furthermore, overseas investment fosters knowledge transfer, improves corpo-
rate governance, and strengthens international partnerships, ultimately contributing to sustainable
economic growth.
Within the scope of this article, the authors aim to identify specific challenges related to overseas
investment activities, particularly concerning the authority to approve investment policies and the
issuance of investment registration certificates. These issues have created specific legal and ad-
ministrative barriers for investors, limiting the efficiency of investment processes. The article will
propose several policy recommendations and legal improvements based on these challenges to
facilitate and optimise overseas investment activities. In particular, the analysis will draw compar-
isons with China's legal framework, providing insights into best practices that could be adapted to
Vietnam's regulatory environment.
Key words: Investing abroad, Investment law, Investors, An outbound investment certificate for
enterprises, Comparative law
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